
TT Mã SV Ngày sinh Lớp SH
TBC

học kỳ
TBC

tích lũy
Số tín chỉ 

tích lũy
Ghi chú

1 3120225006 Ngô Võ Quỳnh Anh 12/09/2007 25CNTT2 0,78 1,64 25

2 3120225017 Trần Minh Chiến 01/01/2007 25CNTT2 0 1,5 9

3 3120225018 Trần Văn Chiến 12/12/2003 25CNTT3 0,2 3,44 16

4 3120225025 Nguyễn Công Đạt 16/02/2005 25CNTT3 0 2,67 9

5 3120225040 Nguyễn Văn Hải 09/11/2007 25CNTT1 0,2 1 6

6 3120225182 Nguyễn Phạm Như Ý 02/08/2007 25CNTT3 0,61 1,98 24

7 3120225190 Phasaveng Inthavong 24/12/2006 25CNTT1 0 1,58 13

8 3140325017 Nguyễn Thị Kim Huệ 03/05/2007 25CHD 0,33 2,18 17

9 3140325032 Trần Văn Thành 16/06/2006 25CHD 0,27 3,07 15

10 3150325002 Nguyễn Đức Anh 29/08/2007 25CTM 0,42 2,32 17

11 3150425024 Huỳnh Viết Khôi 03/09/2007 25CNSH 0 3,05 10

12 3160425054 Nguyễn Chánh Quân 26/11/2007 25SAN1 0 2,43 7

13 3160425095 Morgan Sofiia 24/10/2002 25SAN1 0,66 2,38 12

14 3170425058 Lê Thị Thảo Nhi 15/01/2007 25CBC1 0,19 2,5 12

15 3170425093 Nguyễn Nữ Anh Trâm 16/12/2007 25CBC2 0,15 3,25 14

16 3230125164 Cơlâu Thị Sách 06/12/2005 25SMN3 0,38 1,81 18
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